
TUẦN 1
Tuần 32 (Từ 28/04 - 02/05/2025

Thứ Chơi - tập có chủ định Chơi - tập mọi lúc, mọi nơi
Thứ 

7(26/4) 
HỌC 

BÙ T6 
(2/5)

Vận động:
Bước lên, xuống bậc thang - Bò 

chui qua cổng

Thứ 2 
(28/4)

Nhận biết:
Xe đạp, xe máy

Thứ 3  
(29/4)

Văn học:
Thơ: Xe đạp

NGHỈ 
NGÀY 

LỄ 
30/4

NGHỈ 
NGÀY 

LỄ 
30/4

- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra
+ Tay: 2 tay đưa ra sau, hạ xuống
+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 
bên phải, trái.
+ Chân: Dang sang 2 bên
- Tập luyện phát triển cơ tay, cơ chân, khả 
năng phối hợp tay chân và các giác quan 
trong vận động bước, bò.
- Xem tranh và trò chuyện về xe đạp, xe 
máy; Nhận biết những nơi nguy hiểm 
không được phép đến gần; Nhận biết một 
số hành động nguy hiểm và phòng tránh.
- Trẻ nhận biết được xe đạp, xe máy…
- Nghe và trả lời các câu hỏi: “Cái gì?”; 
“Làm gì?”.
- Nghe âm thanh, bắt chước tiếng kêu của 
xe đạp, xe máy
-  Hát theo nhạc: “ Lái ô tô”. Nghe hát dân 
ca bài: Cây trúc xinh
- Đọc thơ: “Xe đạp.(TCTV:"Dù xa", "dù 
vội") 
- Hoạt động chơi: 
+ Góc TTV: Ru em ngủ
+ Góc HĐVĐV: Xếp đường đi
+ Góc NT: Chơi với đất nặn.
+ Góc VĐ: Kéo đẩy xe . 
- Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột
- TCM: Kéo đoàn tàu.



TUẦN 2
Tuần 33 (Từ ngày 05/05 - 09/05/2025)

Thứ Chơi - tập có chủ định Chơi - tập mọi lúc, mọi nơi

2
Vận động:

Bò, trườn tới đích - Đi có mang 
vật trên tay

3
Nhận biết:

Máy bay

4
Văn học:

Thơ: Bé nằm mơ

5 Vận động:
Bò, trườn tới đích -Đi có mang 

vật trên tay

6 Âm nhạc:
VĐTN: Đoàn tàu nhỏ xíu 

- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra
+ Tay: 2 tay giơ cao, hạ xuống
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, đứng 
thẳng người lên
+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên
- Tập luyện thực hiện sức mạnh của cơ bắp 
trong vận động. 
- Xem tranh và trò chuyện về PTGT đường 
hàng không.(TCTV: 
- Nghe âm thanh, bắt chước tiếng kêu 
PTGT.
- Trẻ nhận biết được máy bay
- Tập đọc thơ theo cô: Bé nằm mơ.
- Trẻ VĐTN: Đoàn tàu nhỏ xíu 
- Dân ca quan họ Bắc Ninh.
- Tập mở sách xem sách về một số PTGT; 
Chơi với bút; Tập cầm bút vẽ.
- Chơi với đồ chơi: Máy bay; 
- Nhặt các vật nhỏ bằng 2 ngón tay.
- Hoạt động chơi: 
+ Góc TTV: Tắm cho bé
+ Góc HĐVĐV: Xếp ô tô.
+ Góc NT: Chơi với đất nặn
+ Góc VĐ: Kéo đẩy xe 
- Nghe bài hát dân ca: Xỉa cá mè.
- TCM: Tìm đồ chơi bị giấu; 



TUẦN 3
Tuần 34 (Từ ngày 12/05 - 16/05/2025)

Thứ Chơi - tập có chủ định Chơi - tập mọi lúc, mọi nơi

2
Vận động:

Đá bóng lăn xa lên trước 1,5 m 
- Tung bóng vào rổ

3
Nhận biết:
Ô tô, xích lô

4
Văn học:

KCTT: “Bé Mai đi ô tô”

5 Vận động:
Đá bóng lăn xa lên trước 1,5 m 
- Tung bóng vào rổ

6 HĐVĐV:
Xếp ô tô

- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra
+ Tay: 2 tay giơ cao, hạ xuống
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, đứng 
thẳng người lên
+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên
- Tập luyện phát triển cơ tay, khả năng phối 
hợp tay và các giác quan trong vận động. 
Tập bước lên, xuống bậc thang.
- Xem tranh và trò chuyện về ô tô;(TCTV: Ô 
tô, xích lô); Nhận biết những nơi nguy hiểm 
không được phép đến gần; Nhận biết một số 
hành động nguy hiểm và phòng tránh.
- Nghe âm thanh, bắt chước tiếng kêu 
PTGT. 
- Trẻ nhận biết được xe ô tô, xích lô.
- Kể chuyện theo tranh: “Bé Mai đi ô tô”.
- Nghe hát, nghe nhạc bài hát dân ca.
- Chơi với đồ chơi: Ô tô; Đóng mở nắp hộp 
có ren.
- Nhặt các vật nhỏ bằng 2 ngón tay.
- Tập mở sách xem sách về một số PTGT; 
Chơi với bút; Tập cầm bút vẽ.
- Hoạt động chơi: Chơi với búp bê; Xếp ô 
tô; Chơi với bút; Kéo đẩy xe.
- Trò chơi dân gian: Xỉa cá mè
- TCM: Tiếng gọi trong rừng



TUẦN 4
Tuần 35 (Từ 19/05 - 23/05/2025)

Thứ Chơi - tập có chủ định Chơi - tập mọi lúc, mọi nơi

2
Vận động:

Bò, trườn tới đích - Đi có mang 
vật trên tay

3
Nhận biết:

Máy bay

4
Văn học:

Thơ: Bé nằm mơ

5 Vận động:
Bò, trườn tới đích -Đi có mang 

vật trên tay

6 Âm nhạc:
VĐTN: Đoàn tàu nhỏ xíu 

- Thể dục sáng: 
+ Hô hấp: Hít vào, thở ra
+ Tay: 2 tay giơ cao, hạ xuống
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, đứng 
thẳng người lên
+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên
- Tập luyện thực hiện sức mạnh của cơ bắp 
trong vận động. 
- Xem tranh và trò chuyện về PTGT đường 
hàng không.(TCTV: 
- Nghe âm thanh, bắt chước tiếng kêu PTGT.
- Trẻ nhận biết được máy bay
- Tập đọc thơ theo cô: Bé nằm mơ.
- Trẻ VĐTN: Đoàn tàu nhỏ xíu 
- Dân ca quan họ Bắc Ninh.
- Tập mở sách xem sách về một số PTGT; 
Chơi với bút; Tập cầm bút vẽ.
- Chơi với đồ chơi: Máy bay; 
- Nhặt các vật nhỏ bằng 2 ngón tay.
- Hoạt động chơi: 
+ Góc TTV: Tắm cho bé
+ Góc HĐVĐV: Xếp ô tô.
+ Góc NT: Chơi với đất nặn
+ Góc VĐ: Kéo đẩy xe 
- Nghe bài hát dân ca: Xỉa cá mè.
- TCM: Bắt chước âm thanh

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH                                                             BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT

                                                                                     
                                                                                        Phạm Thị Hà
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